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TÒA ÁN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN LỘC NINH               Độc lập- Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH BÌNH PHƢỚC 

Bản án số:06./2021/HS-ST 

Ngày: 21/01/2021                                                       

NHÂN  DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC NINH, TỈNH BÌNH PHƢỚC 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà:   Ông Lê Thành Liêm 

Các hội thẩm nhân dân Bà Trần Xuân Đạm 

                 Bà Nguyễn Kim Phụng   

 - Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Lê Thị Kỷ- Thư ký Tòa án 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh tham gia phiên tòa: 

Bà Phạm Thị Thủy Tiên- Kiểm sát viên . 

 Ngày 21 tháng 01 năm 2021 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

xét xử vụ án hình sự thụ lý số: 121/2020/TLST-HS ngày 20/11/2020 theo quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số: 02A/2021/QĐXXST-HS ngày 04/01/2021 đối với bị cáo: 

Phan Thị H, sinh ngày; 1972 tại:Thái Nguyên; Tên gọi khác: không; Nơi cư trú: Tổ 1, ấp 

Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước; Nghề nghiệp: không; Trình độ học 

vấn: 5/12; Con ông: Phạn Văn Vinh; sinh năm 1952  và bà Nguyễn Thị Chinh sinh năm 1954; 

chồng: Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1966; Bị cáo có 06 người  con  lớn nhất sinh năm 1992 nhỏ 

nhất sinh năm 2007; Tiền án: không; Tiền sự: không.  

Bị cáo bị bắt từ  ngày 26/8/2020 đến ngày 09/12/2020 được thay thế biên pháp ngăn chặn 

cho bảo lĩnh và Cấm đi khỏi nơi cư trú.Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm 

tắt như sau: 

 Khoảng 14 giờ ngày 26/8/2020 Phan Thị H đang làm cỏ ở vườn điều thuộc ấp Thạnh Biên, 

xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước thì có một người phụ nữ không quen biết đến 

gặp H và đặt vấn đề cho gửi thuốc lá điếu nhập lậu tại nhà của H đến tối sẽ lấy số thuốc lá nhập 

lậu và thỏa thuận 01 túi màu đen đựng thuốc lá điếu sẽ trả cho H 25.000đ.  

Tổng cộng 37 túi. H đồng ý và dẫn người chở thuốc lá vào cất giấu trong nhà bếp và phòng 

ngủ của H. Đến 16 giờ 30 phút Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Ninh phối hợp với 

Công an xã Lộc Thạnh kiểm tra nhà của Phan Thị H phát hiện trong nhà đang cất giấu 9.900 bao 

thuốc lá điếu loại 20 điếu/gói. Gồm 5.150 bao thuốc lá hiệu Jet và 4.750 bao thuốc lá hiệu Hero 
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không có tem nhập khẩu, H không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số thước lá nói trên và 

lập biên bản bắt người phạm tội quả tang thu giữ toàn bộ số thuốc lá 9.900 bao.   

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Ninh H thừa nhận khi được người phụ 

nữ lạ mặt xin cho gửi số thuốc lá trong nhà của H, và thỏa thuân trả 25.000đ/1 túi đen đựng thuốc 

lá, do hám lợi H đã đồng ý nhận giữ số thuốc lá nói trên. 

Bản cáo trạng số: 117/CT-VKSLN ngày 20/11/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc 

Ninh truy tố bị cáo  Phan Thị H về  tội “Tàng trữ hàng cấm” theo điểm b khoản 3 Điều 191 của 

Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố đề nghị Hội đồng xét xử 

tuyên bố bị cáo Phan Thị H phạm tội “Vận chuyển hàng cấm” 

Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 191, điểm s khoản 1, 2 Điều 51,  Điều 38 của Bộ luật hình 

sự năm 2015; sửa đổi bổ sung năm 2017 

 Xử phạt bị cáo Phan Thị H từ 05 năm đến 06 năm tù. 

 Ngoài ra còn đề nghị xử lý vật chứng theo quy định . 

 Bị cáo không tranh luận, không kêu oan 

 Lời nói sau cùng của bị cáo trước khi Hội đồng xét xử nghị án:  

 Bị cáo có con còn nhỏ, đang đi học, gia đình khó khăn xin hội đồng xét xử xem xét giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo sớm được trở về cùng gia đình. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét 

hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Ninh, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra 

và truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng 

hình sự, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của bị cáo và những người tham gia tố tụng. 

[2] Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai của bị 

cáo phù hợp với thời gian và địa điểm xảy ra vụ án, phù hợp với kết quả khám nghiện hiện trường 

và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Có đầy đủ cơ sở khách quan để xác định: 

Khoảng 14 giờ ngày 26/8/2020 Phạn Thị H biết rõ số thuốc lá điếu nhập lâu không có 

chứng từ hóa đơn chứng minh nguồn gốc hàng hóa nhưng vẫn nhận lời cất giấu trong nhà của bị 

cáo. Theo nội dung công văn số 1392/SCT-TM của Sở công thương tỉnh Bình Phước số lượng 

kiểm tra 9.900 bao thuốc lá điếu, loại 20 điếu/bao ( gồm 5.150 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET, 

4.750 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu HERO) số thuốc lá trên không có tem nhập khẩu, không in hình 

cảnh báo sức khỏe và chữ tiếng Việt. 

Đối chiếu với các quy định tại thông tư 37/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ Công 

thương quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà và thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-BYT-BCT 
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ngày 08/02/2013 của bộ Y Tế và bộ Công Thương về việc hướng dẫn việc ghi nhãn, in cảnh báo 

sức khỏe trên bao bì thuốc lá. Sở Công Thương xác định; Toàn bộ số thuốc lá nêu trên không đủ 

điều kiện nhập khẩu và lưu thông tại thị trường Việt Nam.     

Như vậy hành vi tàng trữ số thuốc lá nhập lậu của bị cáo Phan Thị H đã đủ yếu tố cấu 

thành tội tàng trữ hàng cấm theo quy định của điều 191 Bộ luật hình sự. 

[3]Về ý thức chủ quan:   

Bị cáo biết rõ thuốc lá điếu có nguồn gốc là thuốc lá nhập lậu, không được phép lưu hành 

nhưng bị cáo vẫn đồng ý nhận cất giấu với số lượng 9.900 bao. Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp 

rất nghiêm trọng cần thiết áp dụng hình phạt nghiêm là tù có thời hạn một thời gian để giáo dục 

cải tạo bị cáo và cảnh tỉnh đối với những người có ý định vận chuyển hoặc buôn bán hàng cấm. 

Trên cơ sở đó Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh đã truy tố bị cáo về tội “Tàng trữ  

hàng cấm” theo  điểm b khoản 3 điều 191 của Bộ luật hình sự là hoàn toàn có căn cứ. 

Hành vi của bị cáo xâm phạm đến chế độ quản lý nhà nước đối với các loại hàng hóa mà 

nhà nước cấm lưu thông, kinh doanh, 

 Xét về nhân thân:  

Bị cáo là người có nhân thân tốt chưa có tiền án, tiền sự, trong quá trình điều tra và tại 

phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cha ruột của 

bị cáo là người có thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước thuộc diện đối tượng được 

hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có thời 

gian dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ nên bị cáo được áp dụng tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo qui định tại điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình 

sự. Bị có không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng hình 

phạt tù có thời hạn đối với bị cáo là  phù hợp với quy định của pháp luật nên được hội đồng xét xử 

chấp nhận.  

 [4] Về vật chứng vụ án:  

Đối với số thuốc là 9.900 gói gồm thuốc là nhãn hiệu JET và HERO là mặt hàng cấm 

không được lưu thông nên tịch thu tiêu hủy. 

 [5] Về án phí: Bị cáo phải chịu theo luật định. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 1.Về tội danh:  

Tuyên bố bị cáo Phan Thị H phạm tội: “ Tàng trữ hàng cấm” 

 2. Về điều luật áp dụng và hình phạt:  
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Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 191, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật 

hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Xử phạt Phan Thị H 05 (năm) năm tù. Thời gian tính tù từ ngày bị cáo đi thi hành án. Được 

khấu trừ thời gian tạm giam từ ngày 26/8/2020 đến ngày 09/12/2020. 

 3. Vật chứng vụ án:  

 Áp dụng điểm c khoản 1 điều 47 bộ luật hình sự, điểm a khoản 2 điều 106 bộ luật tố tụng 

hình sự  

-Tịch thu tiêu hủy 9.900 bao thuốc lá điếu, loại 20 điếu/bao ( gồm 5.150 bao thuốc lá điếu 

nhãn hiệu JET, 4.750 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu HERO); 27 túi Nylon màu đen  

( Biên bản giao nhận vật chứng số 0006768. ngày 07/12/2020 của Chi cục thi hành án dân 

sự huyện Lộc Ninh)  

4 Về án phí: Áp dụng Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu nộp,quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban thường vụ Quốc Hội: 

Bị cáo Phan Thị H phải chịu 200.000đán phí hình sự sơ thẩm. 

 5.Về quyền kháng cáo:  

Bị cáo, có quyền kháng cáo bản án  trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án để yêu cầu Tòa 

án cấp trên xét xử phúc thẩm 

 

Nơi nhận :     

- TAND tỉnh Bình Phước;  

- VKSND tỉnh Bình Phước; 

-VKSND huyện Lộc Ninh; 

- Bị cáo và đương sự; 

- Bộ phận HSNVCS CA Lộc Ninh; 

-PhòngHSNVCS CA tỉnh Bình Phước; 

- Chi cục THADS huyện Lộc Ninh;                                              

- Lưuhồ sơ.        

 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 

 

 

Lê Thành Liêm 
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